
                 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
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ĐH CNTT, khóa 2023 (P1) Lan (LLCT) - Chinh (LLCT) 46

ĐHSP Toán A, khóa 2023 (P2) Mai (LLCT) - Hà Trang (LLCT) 35

ĐHSP Toán B, khóa 2023 (P3) Trà (LLCT) - Hg. Trang (LLCT) 36

ĐH Kế toán, khóa 2023

+ Lớp ghép học lại, cải thiện điểm (P4)
Nhung (LLCT) - Vân (LLCT) 47

ĐH Điều dưỡng, khóa 2023 (P5) Lan (LLCT) - Chinh (LLCT) 48

ĐHSP Ngữ văn, khóa 2023 (P6) Mai (LLCT) - Hà Trang (LLCT) 46

- ĐH Công tác xã hội;

- ĐH QT Du lịch và LH, khóa 2023;

- ĐH Quản lý văn hóa; khóa 2023 (P7)

Trà (LLCT) - Hg. Trang (LLCT) 37

-ĐHSP KH tự nhiên, khóa 2023;

- ĐH Dược học, khóa 2023 (P8)
Nhung (LLCT) - Vân (LLCT) 36

ĐH Tiểu học A, khóa 2023 (P1) 401 - B Trường (KSP) - Minh (QLCL)

ĐH Tiểu học A, khóa 2023 (P2) 402 - B Trình (THNN) - Thu (KSP)

ĐH Tiểu học C, khóa 2023 (P1) 401 - B Trường (KSP) - Minh (QLCL)

ĐH Tiểu học C, khóa 2023 (P2) 402 - B Trình (THNN) - Thu (KSP)

ĐH Tiểu học D, khóa 2023 (P1) 401 - B Trường (KSP) - Minh (QLCL)

ĐH Tiểu học D, khóa 2023 (P2) 402 - B Trình (THNN) - Thu (KSP)

ĐH Tiểu học E, khóa 2023 (P1) 401 - B Hồng Dung (KSP) - Thu (KSP)

ĐH Tiểu học E, khóa 2023 (P2) 402 - B Trường (KSP) - Bình (KSP)

ĐH Tiểu học F, khóa 2023 (P1) 401 - B Hồng Dung (KSP) - Thu (KSP)

ĐH Tiểu học F, khóa 2023 (P2) 402 - B Trường (KSP) - Bình (KSP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 09 tháng 9 năm 2024

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1, HỆ ĐHCQ KHÓA 2023 - 2027 (K10)

Học kỳ I, Năm học: 2024-2025 (Đợt 1)

Thứ 6, ngày 

27/9/2024

13h30 508-A1

508-A1

Chủ nghĩa xã hội khoa học 2

15h00 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
Khoa Chính trị

& TLGD

Khoa Chính trị

& TLGD

Tin học đại cương

Tin học đại cương Khoa Sư phạm2

2 Khoa Sư phạm

10h00 Tin học đại cương 2 Khoa Sư phạm

7h00

8h30

Khoa Sư phạm

Khoa Sư phạm

13h30 Tin học đại cương 2

15h00 Tin học đại cương 2

Thứ 7, ngày 

28/9/2024
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ĐH Tiểu học A, khóa 2023 (P1) Tuyên (KSP) - Trường (KSP)

ĐH Tiểu học B, khóa 2023 (P2) Giang (KSP) - Ngọc (QLKH)

ĐH Tiểu học C, khóa 2023 (P3) Bình (KSP) - Thọ (KSP)

ĐH CNTT, khóa 2023 (P1) 204 - G Dân (PĐT) - Linh (KSP)

ĐH CNTT, khóa 2023 (P2) 205 - G Cang (NLNN) - Hiệp (QLSV)

ĐH Kế toán, khóa 2023 (P1) 303 - G Đào (QTKD) - Hạnh (QTKD)

ĐH Kế toán, khóa 2023 (P2) 304 - G Nguyên (QTKD) - Hằng (QTKD)

ĐH Tiểu học D, khóa 2023 (P4) Tuyên (KSP) - Trường (KSP)

ĐH Tiểu học E, khóa 2023 (P5) Giang (KSP) - Ngọc (QLKH)

ĐH Tiểu học F, khóa 2023 (P6) Bình (KSP) - Thọ (KSP)

Đại cương về QTKD 2 Khoa KT &QTKD ĐH QT Du lịch và Lữ hành, khóa 2023 303 - G Nguyên (QTKD) - Hằng (QTKD) 17

Đạo đức trong CTXH 2 Khoa CT & TLGD ĐH Công tác xã hội, khóa 2023 9

Sân khấu học đại cương 2 Khoa Văn hóa - DL ĐH Quản lý văn hóa, khóa 2023 11

ĐH Mầm non A, khóa 2023 (P1) Mai (LLCT) - Hà Trang (LLCT)

ĐH Mầm non B, khóa 2023 (P2) Nhung (LLCT) - Ngân (PTNN)

ĐH Mầm non C, khóa 2023 (P3) Hg. Trang (LLCT) - Yên (TLGD)

ĐH Điều dưỡng, khóa 2023 (P1) 303 - G Dung (YD) - Hiền (YD) 24

ĐH Điều dưỡng, khóa 2023 (P2) 304 - G Nguyệt (YD) - Ba (YD) 24

ĐH Mầm non D, khóa 2023 (P4) Mai (LLCT) - Hà Trang (LLCT)

ĐH Mầm non E, khóa 2023 (P5) Nhung (LLCT) - Ngân (PTNN)

Động vật học 2 Khoa Sư phạm ĐHSP Khoa học tự nhiên, khóa 2023 204 - G Thùy Dung (KSP) - Nhung (NLNN) 22

Sinh học và di truyền 2 Khoa Y - Dược ĐH Dược học, khóa 2023 205 - G Dung (YD) - Hiền (YD) 14

ĐHSP Ngữ văn, khóa 2023 (P1) 303 - G Giang (KSP) - Ngọc (QLKH)

ĐHSP Ngữ văn, khóa 2023 (P2) 304 - G Dân (PĐT) - Thương (KSP)

508-A1

Tiếng Việt 3 2 508-A1

15h00

Khoa Sư phạm

Khoa Sư phạmTiếng Việt 3 2

Khoa Sư phạm

Khoa KT &QTKD

Khoa Chính trị

& TLGD
508-A1

Khoa Y - Dược2

508-A1

15h00

2

13h30

Pháp luật đại cương

304 - G Yên (TLGD) - Quyền (VHDL)

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2
Khoa Chính trị

& TLGD

Thứ 2, ngày 

30/9/2024

Đại số tuyến tính

Kinh tế vĩ mô 3

2
13h30

Thứ 3, ngày 

01/10/2024

Lý luận và phê bình văn học Khoa Sư phạm

Pháp luật đại cương 2
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ĐH Tiểu học A, khóa 2023 (P1) Tuyên (KSP) - Trường (KSP)

ĐH Tiểu học B, khóa 2023 (P2) Giang (KSP) - Ngọc (QLKH)

ĐH Tiểu học C, khóa 2023 (P3) Bình (KSP) - Thọ (KSP)

ĐH CNTT, khóa 2023 (P1) 204 - G Thu (KSP) - Trường (KSP)

ĐH CNTT, khóa 2023 (P2) 205 - G Hiệp (QLSV) - Dân (PĐT)

ĐH Kế toán, khóa 2023 (P1) 303 - G Diên (QTKD) - Giang (QTKD)

ĐH Kế toán, khóa 2023 (P2) 304 - G Trà (QTKD) - Hạnh (QTKD)

ĐH Tiểu học D, khóa 2023 (P4) Tuyên (KSP) - Trường (KSP)

ĐH Tiểu học E, khóa 2023 (P5) Giang (KSP) - Ngọc (QLKH)

ĐH Tiểu học F, khóa 2023 (P6) Bình (KSP) - Thọ (KSP)

Tâm lý học đại cương 2 ĐH QT Du lịch và Lữ hành, khóa 2023 17

Tâm lý học xã hội 2 ĐH Công tác xã hội, khóa 2023 9

Múa đại cương 2 Khoa Văn hóa - DL ĐH Quản lý văn hóa, khóa 2023
Hội 

trường H
Linh (VHDL) - Loan (VHDL)

ĐH Mầm non A, khóa 2023 (P1) Linh (VHDL) - T. Thảo (VHDL)

ĐH Mầm non B, khóa 2023 (P2) Loan (VHDL) - Hương (VHDL)

ĐH Mầm non C, khóa 2023 (P3) Linh (VHDL) - T. Thảo (VHDL)

ĐH Mầm non D, khóa 2023 (P4) Loan (VHDL) - Hương (VHDL)

Âm nhạc cơ bản 2 Khoa Văn hóa - DL ĐH Mầm non E, khóa 2023 (P5) 508-A1 Linh (VHDL) - T. Thảo (VHDL)

ĐH Điều dưỡng, khóa 2023 (P1) 204 - G Dung (YD) - Hiền (YD) 24

ĐH Điều dưỡng, khóa 2023 (P2) 205 - G Nguyệt (YD) - Ba (YD) 24

Dao động cơ học và sóng âm 2 Khoa Sư phạm ĐHSP Khoa học tự nhiên, khóa 2023 303 - G Tuyên (KSP) - Thọ (KSP) 22

Thứ 5, ngày 

03/10/2024

Âm nhạc cơ bản 2 Khoa Văn hóa - DL

15h00

Tiếng Việt thực hành

Thứ 4, ngày 

02/10/2024

13h30

Khoa Sư phạm 508-A1

2 Khoa Sư phạm 508-A1

Tiếng Việt thực hành 2

7h30 508-A1

Khoa Văn hóa - DL

Khoa Chính trị & 

TLGD
Thể (TLGD) - Hiệp (QLSV)

Lý thuyết xác suất và thống kê B 2 Khoa Sư phạm

Kế toán tài chính 1 3 Khoa KT & QTKD

2Âm nhạc cơ bản9h30

13h30

204 - G

508-A1

Dinh dưỡng và tiết chế 2 Khoa Y - Dược

3



Thời gian 

thi
Ca thi Môn thi

Số

tín 

chỉ

Khoa

phụ trách
Lớp

Phòng

thi
Cán bộ coi thi

Ghi 

chú

(Số 

ĐH Tiểu học A, khóa 2023 (P1) Linh (KSP) - Thương (KSP)

ĐH Tiểu học B, khóa 2023 (P2) Nhung (NLNN) - Ngọc (QLKH)

ĐH Tiểu học C, khóa 2023 (P3) Bùi Lan (KSP) - Tạ Huyền (KSP)

ĐH CNTT, khóa 2023 (P1) 204 - G Ngọc Anh (KSP) - Đg.Dung (KSP)

ĐH CNTT, khóa 2023 (P2) 205 - G Thùy Dung (KSP) - Tuyên (KSP) 

ĐH Kế toán, khóa 2023 (P1) 303 - G Nguyên (QTKD) - Hằng (QTKD)

ĐH Kế toán, khóa 2023 (P2) 304 - G Ngân (QTKD) - Hạnh (QTKD)

ĐH Tiểu học D, khóa 2023 (P4) Linh (KSP) - Thương (KSP)

ĐH Tiểu học E, khóa 2023 (P5) Bùi Lan (KSP) - Ngọc (QLKH)

ĐH Tiểu học F, khóa 2023 (P6) Nhung (KNL) - Tạ Huyền (KSP)

Chính sách xã hội 2 Khoa CT & TLGD ĐH Công tác xã hội, khóa 2023

Du lịch bền vững 2 Khoa Văn hóa - DL ĐH QT Du lịch và Lữ hành, khóa 2023

Phát triển văn hóa cộng đồng 3 Khoa Văn hóa - DL ĐH Quản lý văn hóa, khóa 2023 BT lớn

Nguyên lý thống kê

Yên (TLGD) - Hoàng (VHDL)

Khoa Sư phạm 508-A1

3 Khoa KT & QTKD

15h00

TRƯỞNG PHÒNG

Lê Thị Thu Hà

Thứ 6, ngày 

04/10/2024

508-A1

204 - G

13h30

Cơ sở tự nhiên và xã hội 2

Cơ sở tự nhiên và xã hội 2

Toán rời rạc 2 Khoa Sư phạm

Khoa Sư phạm
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